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         - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thu Hương 
 

 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông: Nguyễn Quang Khải 

                      2. Ông: Lò Văn Ơn  
 
 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 
 
 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tham gia 

phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt – Kiểm sát viên. 
 

 

Ngày 04/3/2021, tại phòng xét xử 1, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, tỉnh 

Điện Biên xét xử sơ thẩm công khai  V án hình sự thụ lý số: 84/2021/HSST ngày 

02/02/2021 theo Quyết định đưa  V án ra xét xử số: 66/2021/QĐXXST-HS ngày 

18/02/2021 đối với các bị cáo: 
 

 1. Họ tên: Lò Văn V; tên gọi khác: Không; sinh năm: 1992; tại: Điện Biên; Nơi 

ĐKHKTT: Bản H, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; nghề nghiệp: 

Làm ruộng; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Khơ mú; giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lò Văn M và bà: Cà Thị V; Bị cáo có vợ là: 

Lò Thị T và 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2015; 

tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị Tòa 

án kết tội lần nào. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/11/2020. Bị cáo có mặt tại phiên 

tòa.  
 

 2. Họ tên: Lò Ngọc T; tên gọi khác: Không; sinh năm: 1996; tại: Điện Biên; 

Nơi ĐKHKTT: Bản H, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; nghề 

nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 8/12; dân tộc: Khơ mú; giới tính: Nam; Tôn 

giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lò Văn M và bà: Cà Thị V; Bị cáo có vợ 

là: Quàng Thị B và 01 người con sinh năm 2017; tiền án: 01 tiền án, bị Tòa án nhân 
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dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên xử phạt 07 tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản theo 

bản án số: 121/2019/HSST ngày 16/8/2019, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị xử 

phạt vi phạm hành chính lần nào. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 13/11/2020. Bị cáo 

có mặt tại phiên tòa.  

Bị hại: Anh Quàng Văn T; SN: 1978; địa chỉ: Bản H, xã Mường Pồn, huyện 

Điện Biên, tỉnh Điện Biên (có mặt). 

Ngƣời có quyền lợi, nghĩa  V liên quan: Anh Lò Văn Ph; SN: 1972; Địa chỉ: 

Bản L, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. (Vắng mặt không có lý do) 

 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ  V án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung  V án 

được tóm tắt như sau: 

 Lò Văn V và Lò Ngọc T là hai anh em ruột, do trước đó V có biết anh Quàng 

Văn T ở cùng bản có một chiếc xe mô tô biển kiểm soát 27B2-010.57 để dưới gầm 

sàn nhà và biết chỗ để chìa khóa xe. Ngày 12/10/2020, khi  T và  V cùng đi lên rừng 

lấy củi,  V nói với  T: Có lấy xe không?  T hỏi lại: Xe của ai?  V trả lời xe của anh T.  

T nói: Nếu có chìa khóa thì lấy được.  V nói: Chìa khóa để tao lấy, khoảng 12 giờ 

ngày 14/10/2020,  V đi bộ một mình đến nhà anh T, quan sát thấy không có ai ở nhà,  

V đã lẻn vào nhà lấy chiếc chìa khóa xe mô tô treo ở cột nhà cạnh phòng ngủ, cất giấu 

trong túi quần bên phải đang mặc và đi về nhà. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi 

nhận chiếc chìa khóa xe  V đưa, T đi bộ sang nhà anh T thấy chiếc xe mô tô của gia 

đình anh T để ở dưới gầm sàn nhà, quan sát ko thấy có ai,  T đã dắt chiếc xe ra ngoài 

đường và mở cốp xe thấy có 01 giấy đăng ký xe mô tô mang tên Quàng Văn Ng. Sau 

đó,  T điều khiển xe về nhà  V. Đến 19 giờ cùng ngày,  V điều khiển xe mô tô chở  T 

đi về hướng huyện Mường Chà mục đích tìm nơi tiêu thụ. Đi được khoảng 01 km thì 

trời mưa không đi tiếp được nên  V và  T giấu chiếc xe mô tô ở bên đường rồi đi bộ 

về nhà. Khoảng 19 giờ ngày 15/10/2020,  T và  V, tiếp tục điều khiển xe mô tô, đi tìm 

chỗ tiêu thụ. Khoảng 02 giờ ngày 16/10/2020, cả hai đi đến lán ruộng của Lò Văn Ph 

ở gần khu vực giáp ranh giữa bản Huổi Meo và bản Kết Tinh, xã Mường Mươn, 

huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Tại đây qua trao đổi, thỏa thuận  T và  V đã bán 

chiếc xe mô tô cho Ph với giá 8.700.000 đồng.  V giao xe và giấy đăng ký xe cho Ph 

rồi cầm lấy tiền, cả hai cùng đi bộ về nhà. Số tiền bán xe  V đưa cho  T 4.000.000 

đồng, số tiền này  T chi tiêu hết. Số tiền còn lại 4.700.000 đồng,  V đã chi tiêu hết 

1.700.000 đồng. Còn 3.000.000 đồng sau khi Cơ quan điều tra triệu tập, làm việc  V 

đã tự nguyện giao nộp số tiền trên. Ngày 15/10/2020, sau khi phát hiện bị mất xe, anh 

T đã nộp đơn trình báo đến Công an xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đề nghị giải 

quyết và cùng Quàng Văn T là người cùng bản đi tìm, đến ngày 11/11/2020 anh T đã 

gặp Lò Văn Ph và chuộc lại chiếc cùng giấy tờ xe với số tiền 8.700.000 đồng.  
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Tại bản Kết luận định giá tài sản số 58/KL-ĐG ngày 29/10/2020 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: Chiếc xe mô tô biển kiểm soát 27B2-

010.57, xe đã qua sử dụng, giá trị còn lại là: 19.350.000 đồng. 

 Tại phiên tòa các bị cáo Lò Văn V và Lò Ngọc T một lần nữa đã khai nhận toàn 
bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên.  

 
 

 

Tại bản Cáo trạng số: 33/CT-VKSĐB ngày 02/02/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã truy tố các bị cáo Lò Văn V và Lò Ngọc T về 

tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Tại phiên 

tòa trong lời luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 

173; điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo  V, xử 

phạt bị cáo từ: 01 năm đến 01 năm 03 tháng; áp dụng Khoản 1 Điều 173; điểm s 

Khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 58 Bộ luật hình sự đối với bị cáo  T, 

xử phạt bị cáo từ: 01 năm 06 tháng đến 01 năm 09 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự 

chiếc xe mô tô biển kiểm soát 27B2-010.57 đã trả cho chủ sở hữu, bị hại yêu cầu các 

bị cáo phải bồi thường số tiền chuộc xe là: 8.700.000 đồng ngoài ra không yêu cầu gì 

khác, áp dụng Điều 584, 587, 589 Bộ luật dân sự buộc các bị cáo phải bồi thường cho 

bị hại số tiền 8.700.000 đồng, theo kỷ phần bị cáo  T bồi thường số tiền: 4.000.000 

đồng, bị cáo  V bồi thường số tiền 4.700.000 đồng, đã thu giữ của bị cáo  V là: 

3.000.000 đồng, bị cáo  V còn phải bồi thường số tiền 1.700.000 đồng. Số tiền 

3.000.000 đồng sẽ được tịch thu để đảm bảo cho thi hành án. Các bị cáo được miễn án 

phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự  có giá ngạch.  
 

Các bị cáo hoàn toàn nhất trí với bản Cáo trạng, không có ý kiến tự bào chữa 

cũng như không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về bản Luận tội.  
 

Tại phiên tòa bị hại không có ý kiến gì khác về hành vi phạm tội của các bị cáo, 

trách nhiệm dân sự bị hại yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho bi hại số tiền 

8.700.000 đồng, về trách nhiệm hình sự bị hại đề nghị xét xử theo quy định của pháp 

luật. 
 
 

Lời nói sau cùng của các bị cáo ngoài xin giảm nhẹ hình phạt các bị cáo không 

có ý kiến gì khác. 
 
 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

 Trên cơ sở nội dung  V án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ  V án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

 
 

 

 [1]. Về hành vi của các bị cáo: Ngày 14/10/2020 các bị cáo Lò Văn V và Lò 

Ngọc T đã lén lút, bí mật chiếm đoạt 01 xe mô tô, biển kiểm soát 27B2-010.57 của anh 

Quàng Văn T có giá trị 19.350.000 đồng mang đi tiêu thụ được 8.700.000 đồng. Hành 

vi chiếm đoạt tài sản của các bị cáo đã hoàn thành. Với hành vi và giá trị tài sản đã 
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chiếm đoạt thì các bị cáo đã phạm vào tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo là người có đủ năng lực để chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về hành vi phạm tội của mình. 

[2]. Về tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội thì hành vi phạm tội của các 

bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản 

hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến 

trật tự trị an, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Điện Biên nói riêng và tỉnh Điện Biên 

nói chung. Đây là  V án đồng phạm giản đơn giữa các bị cáo không có sự câu kết chặt 

chẽ với nhau trong việc thực hiện tội phạm. Bị cáo  V là người khởi xướng, bị cáo  T 

là người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử sẽ căn cứ Điều 58 Bộ 

luật hình sự để quyết định mức hình phạt đối với từng bị cáo. Hành vi của các bị cáo 

cần phải xử lý trước pháp luật để các bị cáo lấy đó là bài học cho mình đồng thời thể 

hiện tính nghiêm minh của pháp luật. 
 

 [3]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

 [3.1]. Đối với bị cáo Lò Văn V: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, sau khi phạm tội và tại phiên tòa bị cáo 

thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  

 [3.2]. Đối với bị cáo Lò Ngọc T: Bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên xử phạt 07 tháng tù về tội: Trộm cắp tài sản theo bản án số: 

121/2019/HSST ngày 16/8/2019, ngày 25/7/2019 chấp hành xong hình phạt tù đến 

ngày 14/10/2020 bị cáo phạm tội mới. Bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà 

lại thực hiện tội phạm do cố ý căn cứ Điều 70, Điều 53 Bộ luật hình sự bị cáo bị áp 

dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự (tái phạm) theo quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Sau khi phạm tội và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn 

khai báo về hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.  

 [3.3]. Hội đồng xét xử xét thấy với giá trị tài sản các bị cáo chiếm đoạt là 

19.350.000 đồng, bị cáo  T chưa được xóa án tích vẫn tiếp tục vi phạm nên cần phải 

áp dụng hình phạt tù cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo 

dục cải tạo các bị cáo thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội và để các bị 

cáo có điều kiện cai nghiện ma túy. Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát về mức 

hình phạt áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp  nhận. 

 [4]. Về hành vi và các Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Điện Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy 
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định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa các bị cáo, bị 

hại không có ý kiến hoặc có khiếu nại gì về hành vi, Quyết định của các Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết định tố tụng của các Cơ 

quan tiến hành tố tụng huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã thực hiện đều hợp pháp Hội 

đồng xét xử chấp nhận. 
 

[5]. Về hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính các bị cáo còn có thể bị áp 

dụng hình phạt bổ sung bằng hình thức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự nhưng các bị cáo đều là 

người nghiện ma túy, thu nhập từ làm ruộng chỉ đủ ăn nên khó có khả năng thi hành, 

do vậy Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.  
 
 

 [6]. Về biện pháp tư pháp, trách nhiệm dân sự và việc xử lý vật chứng: Nguồn 

gốc chiếc xe mô tô biển kiểm soát 27B2-010.57 các bị cáo đã chiếm đoạt, quá trình 

điều tra xác định chủ sở hữu là anh Quàng Văn Ngọc con trai của anh Quàng Văn T. 

Tài sản trộm cắp đã được Cơ quan Điều tra trả lại cho bị hại. Bị hại yêu cầu các bị cáo 

phải bồi thường 8.700.000 đồng tiền chuộc xe, xét yêu cầu của bị hại là có căn cứ Hội 

đồng xét xử chấp nhận. Số tiền bán xe là 8.700.000 đồng, bị cáo  T sử dụng 4.000.000 

đồng, bị cáo  V sử dụng 4.700.000 đồng. Căn cứ Điều 584, 587, 589 Bộ luật dân sự 

các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại, theo kỷ phần bị cáo  T bồi thường số 

tiền: 4.000.000 đồng, bị cáo  V bồi thường số tiền 4.700.000 đồng, đã thu giữ của bị 

cáo  V số tiền 3.000.000 đồng, bị cáo phải tiếp tục bồi thường số tiền: 1.700.000 

đồng. Tịch thu số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo  V để đảm bảo cho thi hành án của 

bị cáo.  
 

[7]. Đối với Lò Văn Ph là người đã mua chiếc xe của  T và  V, do không biết 

nguồn gốc chiếc xe do các bị cáo phạm tội mà có, Cơ quan điều tra không đặt vấn đề 

xử lý trong  V án; số tiền mua xe là 8.700.000 đồng bị hại đã trả cho anh Ph, anh Ph 

không có đề nghị gì do vậy Hội đồng xét xử không xem xét. 

 [8]. Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ 

thẩm có giá ngạch theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm 

a, điểm c Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 nhưng các bị cáo là 

người dân tộc thiểu số sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn và tại phiên tòa có ý kiến xin 

miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch. Căn cứ quy định 

tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thường  V Quốc hội, bị cáo được miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí 

dân sự sơ thẩm có giá ngạch. 
 

Vì các lẽ trên, 
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 Căn cứ vào Khoản 1 Điều 173; điểm i, điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ 

luật hình sự đối với bị cáo Lò Văn V. 

 Căn cứ vào Khoản 1 Điều 173; điểm s Khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52; Điều 58  Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lò Ngọc T. 

1.  T bố: Các bị cáo Lò Văn V và Lò Ngọc T phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
 

2. Xử phạt bị cáo Lò Văn V 01 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giam là 13/11/2020. 
 

3. Xử phạt bị cáo Lò Ngọc T 01 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là 13/11/2020. 
 

4. Về biện pháp tư pháp, trách nhiệm dân sự và việc xử lý vật chứng: Căn cứ 

Điều 584, 587, 589; Điều 357 Bộ luật dân sự. 
 

Buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho anh Quàng Văn T số tiền 

8.700.000 đồng. Theo kỷ phần, bị cáo  T phải bồi thường số tiền: 4.000.000 đồng, bị 

cáo  V phải bồi thường tiếp số tiền: 1.700.000 đồng.  
 

- Tịch thu số tiền 3.000.000 đồng của bị cáo  V để đảm bảo nghĩa  V thi hành 

án của bị cáo.  
 

(Toàn bộ vật chứng của  V án đã được cơ quan Điều tra Công an huyện Điện 

Biên, tỉnh Điện Biên chuyển giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Điện Biên, 

tỉnh Điện Biên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/02/2021). 
 

Kể từ ngày anh Tuân có đơn yêu cầu thi hành án đối với khoản tiền phải trả cho 

đến khi thi hành án xong, bị cáo còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải thi hành 

án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, 

trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
 

5. Về án phí: Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường  V Quốc hội, các bị cáo 

Lò Văn V và Lò Ngọc T được miễn án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 

có giá ngạch. 

6. Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (04/03/2021). 
 

C¨n cø §iÒu 26 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù b¸o cho ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n 

sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù biÕt: Trong tr­êng hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®­îc thi 

hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n 

sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi 

hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c 
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ĐiÒu 6, 7 vµ 9 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù; Thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo 

quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt Thi hµnh ¸n d©n sù. 

 
 

Nơi nhận:                                                                    TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND t. Điện Biên;                                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND h. Điện Biên; VKSND tỉnh ĐB;                                                             (Đã ký) 

- CQĐT + Nhà tạm giam, giữ h. Điện Biên; 

- Bộ phận HSNV Công an h. Điện Biên  

- Sở Tư pháp t. Điện Biên +THA H.Sự; 

- Chi cục THADS h. Điện Biên;                                                                                

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu.                             

                                                                                    Đỗ Thu Hƣơng 
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